Trường mầm non Diễn Phúc                                                      Năm học: 2025-2026


Chủ đề:Động vật
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(Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 29/12/2024 - 23/1/2026)
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT
ĐỘ TUỔI: 4-5  TUỔI
	MỤC TIÊU
	
NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG

	Phát triển thể chất

	MT10. Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh..
	+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên; Co duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước; quay, nghiêng sang trái, phải.

+ Chân: Nhún chân, bước lên phía trước, bước sang ngang, ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ, co duỗi chân.
	- Hoạt động thể dục sáng, bài tập phát triển chung trong các tiết học thể dục :

+ Thể dục sáng :Tập kết hợp bài:“Gà trống mèo con và cún con”, “Cá vàng bơi”, “Đố bạn”, “Con chim non”
+ Các bài tập phát triển chung trong các tiết học thể dục


	MT12.Kiểm soát được vận động: Đi thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn(4-5 vật chuẩn đặt dích dắc)
 
	+ Đi thay đổi  tốc độ theo hiệu lệnh
	- HĐ học: 
+ Đi thay đổi tốc độ theo

hiệu lệnh

- TCVĐ : Ai ném xa hơn

	MT14. Thực hiện phối hợp các cơ quan trong cơ thể trong các vận động: Bò
	+ Bò bằng bàn tay bàn chân 3-4m
 + Bò dích zắc qua 5 điểm                                                  
	- HĐ học: 
+ Bò bằng bàn tay bàn chân 3-4m
Bò dích zắc qua 5 điểm                                                  - TCVĐ: Trời nắng trời mưa, Bắt bướm

	MT15. Thể hiện mạnh dạn, tự tin trong vận động: Bật 
	+ Bật- nhảy từ trên cao xuống(30-35cm).                                         
	- HĐ học: 
+ Bật- nhảy từ trên cao xuống(30-35cm).                                         - TCVĐ: Thỏ đổi chuồng

	Khám phá xã hội- khoa học

	*Khám phá xã khoa học 

MT20.  Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, công dụng, ích lợi của các con vật.
- Trẻ biết tên một số con vật gũi bằng tiếng anh.

	* Trò chuyện sáng theo Units

+ Phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu:

- Một số con vật quen thuộc.


	- HĐ học: KPKH

Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis:
Động vật nuôi trong gia đình (chó, mèo, lợn, gà).
+ Động vật sống dưới nước(Tôm, cua, cá)
+ Động vật sống trong rừng(Voi, khỉ, hổ)
+ Côn trùng (Ong, bướm, ruồi, muỗi)

	MT 23.Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.
	+ Phân loại : Động vật nuôi trong gia đình, trong rừng, dưới nước... theo 1-2 dấu hiệu: 


	- HĐ mọi lúc mọi nơi, lồng ghép trong HĐ học



	MT 26. Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát
	+ So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật      ( Một số con vật quen thuộc) 
	- HĐ mọi lúc mọi nơi, lồng ghép trong HĐ học



	MT 27.Thể hiện được một số điều hiểu biết về đối tượng qua các hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
	 + Hiểu được mối quan hệ trong các trò chơi, thể hiện các vai chơi.(Bác sỹ thú y , cô bán hàng...)
+ Thể hiện tình cảm trong các bài hát, sản phẩm tạo hình:

- Hát các bài hát về con vật
- Vẽ, xé, dán, nặn con vật
	- HĐ mọi lúc mọi nơi

	Làm quen với toán

	MT33. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4; so sánh đối tượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau

Đếm được từ 1-4 bằng tiếng anh.
	+Thêm- bớt, tạo nhóm trong phạm vi 4 
	- HĐ học:

+Thêm- bớt, tạo nhóm trong phạm vi 4

	MT34. Biết gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4, đếm và nói kết quả.  
	- Tách, gộp trong phạm vi 4.


	- HĐ học:

+ Tách – gộp trong phạm vi 4


	MT35.Quan tâm đến chữ số, số lượng . Sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự.
	+ Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 4
	- HĐ mọi lúc mọi nơi, lồng ghép vào hđ học
-Trẻ đếm theo khả năng.

Thích đếm các vật ở xung quanh

Phát hiện chữ số ở môi trường xung quanh trẻ

	MT37. Nhận ra quy  tắc  sắp xếp của ít nhất 2 đối tượng và sao chép lại. 
	+ Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi

	- HĐ Học:

+ Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi

	Phát triển ngôn ngữ

	MT44. Trẻ hiểu được nghĩa một số từ khái quát: con vật
	+ Các con vật: Trâu, bò, lợn, Chó; gà, vịt;  voi, sư tử..


	- HĐ mọi lúc mọi nơi, lồng ghép vào hđ học.
- Trẻ gọi tên , đặc điểm, nơi sống các con vật...

Trẻ hiểu một số từ với sự giúp đỡ của người khác.



	MT54.Trẻ biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
	+ Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh.

	- HĐ mọi lúc mọi nơi, lồng ghép trong HĐ học
+ Xem video, tranh ảnh về các con vật 

	Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

	MT68. Trẻ  thích chăm sóc con vật thân thuộc


	+ Bảo vệ, chăm sóc con vật
+ Nhận biết hành vi “đúng”- “sai”, “tốt”- “xấu”
	- HĐ mọi lúc mọi nơi, lồng ghép vào hđ học

	Phát triển thẩm mỹ

	MT71.  Trẻ chú ý nghe,  thích thú(hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc về chủ đề động vật.
	+ Nghe và nhận ra cáo loại nhạc khác nhau(nhạc thiếu nhi, nhạc dân ca): Chị ong nâu và em bé (Tân Huyền), con chim vành khuyên ( Hoàng Vân ), chim bay (Dân ca  Nam Trung Bộ), lý con sáo sang sông ( Dân ca Nam Bộ), Bà còng đi chợ (Phạm Tuyên), Tôm cá cua thi tài (Hoàng Thị Dinh), đàn gà trong sân (Nguyễn Văn Hiên), gà gáy le te(dân ca trung bộ).
	- HĐ học: Nghe hát:
+ Chị ong nâu và em bé
+ Tôm cá cua thi tài
+ Chú voi con ở Bản Đôn

-TCAN: 
+ Tai ai tinh, hát theo hình vẽ, ai nhanh nhất, giai điệu thân quen

	MT 72. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ về chủ đề động vật.

Hát được 1 vài bái hát về chủ đề bằng tiếng anh đơn giản
	+ Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát: Gà trống mèo con và cún con (Thế Vinh), thật là hay (Hoàng Lân), cá vàng bơi(Nguyễn Hà Hải), con chim non( Dân Ca Pháp), voi làm xiếc (Phan Hiền), con chuồn chuồn(Vũ Đình Lê), đố bạn (Hồng Ngọc).

	- HĐ học: 

+ DH: “Đố bạn”

- HĐ mọi lúc mọi nơi, lồng ghép trong HĐ học



	MT73 . Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc
	
	- HĐ học:
+ VĐTN: “Cá vàng bơi”

+ Biểu diễn cuối chủ đề: “Cá vàng bơi, gà trống-mèo con và cún con,”
-TCAN: 
+ Tai ai tinh, hát theo hình vẽ, ai nhanh nhất, giai điệu thân quen

	MT75 . Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	+ Làm các con vật từ nguyên phế liệu. 


	- HĐ mọi lúc mọi nơi

	MT76. Trẻ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc bố cục; Có kỹ năng xé, cắt theo đường thẳng, đường cong
	+Vẽ, tô màu con mèo.                          

+ Vẽ tô màu con bướm
+ Cắt dán con vật
+ Xé dán đàn cá


	- HĐ học:

+ Vẽ, tô màu con mèo

+ Xé dán đàn cá

- HĐ chiều:
+ Vẽ, tô màu con bướm. 

+ Cắt dán con vật sống dưới nước.

	MT 77. Biết cách làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết. 
	+ Nặn thú rừng


	- HĐ chiều


	 MT79. Biết nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng.
	+Nhận xét các sản phẩm tạo hình.

	- HĐ mọi lúc mọi nơi, lồng ghép trong HĐ học



	MT 80.Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	+ Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.

+ Tự chọn dụng cụ,  nguyên vật liệu tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	- HĐ mọi lúc mọi nơi, lồng ghép trong HĐ học




NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                                                           NGƯỜI DUYỆT

           Phạm Thị Thùy Dung                                                     Phạm Thị Nhân
OẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH 1 :

“ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH”

(Thời gian thực hiện từ ngày 29/12 đến 02/01/2026)
	  thứ           
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ

-TDS

-ĐD
	- Cô ân cần đón trẻ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp .Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần.
- TDS: Thứ 2,4, 6 tập với bài “Gà trống mèo con và cún con”

            Thứ 3,5 tập với vòng gậy 

- Điểm danh trẻ: thực hiện dưới nhiều hình thức có thể :gọi tên,gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp, cho trẻ trong tổ quan sát và phát hiện ra bạn vắng…

	Hoạt động học 
	PTTC

Thể dục

- VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- TCVĐ: Ai ném xa hơn
	PTNT

KPKH
Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis:
Động vật nuôi trong gia đình (chó, mèo, lợn, gà).
	PTNT

Toán : 

Thêm, bớt, tạo nhóm trong phạm vi 4 

	Nghỉ tết dương lịch 
	PTTM
Tạo hình : 

Vẽ, tô màu con mèo

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Quan sát bầu trời, xếp hột hạt thành con vật nuôi trong gia đình, Nhặt lá xoài làm con trâu
-Trò chơi vận động: Cáo và thỏ, mèo đuổi chuột, kéo co, bắt chước tạo dáng, ...

- Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi.
* Giao lưu TCDG khối nhỡ, đồng diễn Erobic

	Chơi

Hoạt động ở các góc
	1. Góc chơi phân vai: Bác sỹ thú y, cửa hàng  bán con giống, đóng gói thức ăn gia súc gia cầm
2. Góc chơi xây dựng: Trang trại chăn nuôi, lắp ghép các con vật trong gia đình

3. Góc chơi học tập: Đọc sách, xem tranh, ghép tranh , phân loại các con vật trong gia đình .
4.Góc chơi nghệ thuật: Tô, vẽ, nặn ...về các vật nuôi trong gia đình,làm các con vật trong gia đình từ các nguyên vật liệu khác nhau

5. Góc chơi thiên nhiên: Chơi với cát nước.
*Rèn kỹ năng phòng vệ trước nhũng con vật hung dữ

	Ăn, ngủ


	- Nhắc nhở trẻ biết “mời cô”, “mời bạn” khi vào bữa ăn, khi ăn ngồi ngay ngắn, không nói chuyện. Khuyến khích trẻ ăn, nhai kĩ thức ăn và ăn đủ các loại thức ăn đã chế biến.

- Nhắc nhở trẻ biết rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng sau khi ăn và rửa mặt sau khi ngủ dậy

	HĐ chiều
	- HDTCM: Bắt chước tạo dáng các con vật
- Làm quen với truyện: Cáo thỏ và gà trống

- Thực hiện vở thủ công: Gấp con chó trang 11
- Làm quen với bài hát: “Gà trống, mèo con và cún con”
- Lau chùi ĐDĐC ở các góc

+ Chơi theo ý thích

+ Vệ sinh, trả trẻ


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH 2:

“ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC”

    (Thời gian thực hiện từ ngày  05/01đến 09/1/2026)           
	  thứ           
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ

-TDS

-ĐD
	- Cô đến sớm trước 15 phút, mở cửa phòng học thông thoáng, dọn vệ sinh trường lớp, ân cần đón trẻ. 
- TDS: Thứ 2,4, 6 tập với bài “Cá vàng bơi”

            Thứ 3,5 tập với vòng gậy 

- Điểm danh trẻ: thực hiện dưới nhiều hình thức có thể :gọi tên,gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp, cho trẻ trong tổ quan sát và phát hiện ra bạn vắng…

	Hoạt động học 
	PTTC

Thể dục

- VĐCB: Bật từ trên cao xuống(30-35cm).                                         - TCVĐ: Thỏ đổi chuồng
	PTNT

KPKH
Động vật sống dưới nước (Cá,tôm,cua ,ốc)

	PTTM
Tạo hình:

Xé dán đàn cá 
	PTNN

Thơ:

Rong và cá
	 PTTM
Âm nhạc:

VĐM “Cá vàng bơi”
NH: “Tôm cá cua thi tài”.
TCÂN: Ai nhanh nhất

	Chơi ngoài trời
	 Hoạt động có mục đích: Quan sát con cua, bầu trời, quan sát vật chìm-nổi, xếp hột hạt thành con vật sống dưới nước.
-Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, kéo co, thả đỉa ba ba, chi chi chành chành, cò bắt ếch

- Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi.
* Đồng diễn Erobic

	Chơi

Hoạt động ở các góc
	1. Góc chơi phân vai:   Cửa hàng bán con giống, đóng bao bì.

2. Góc chơi xây dựng:  Xây dựng ao cá, câu cá, lắp ghép các con vật dưới nước

3. Góc chơi học tập:  Làm anbum về  chủ đề, xem tranh ảnh, sách về các con vật dưới nước, ghép tranh, ao bốn mùa, Nhặt ốc, gắp cua bỏ giỏ.
4. Góc chơi nghệ thuật: Cắt-dán, nặn một số con vật sống dưới nước, làm con vật sống dưới nước từ các nguyên liệu thiên nhiên. Hát, đọc thơ về chủ đề .

5. Góc chơi thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh , câu cá

	Ăn, ngủ


	- Nhắc nhở trẻ biết “mời cô”, “mời bạn” khi vào bữa ăn, khi ăn ngồi ngay ngắn, không nói chuyện. Khuyến khích trẻ ăn, nhai kĩ thức ăn và ăn đủ các loại thức ăn đã chế biến.

- Nhắc nhở trẻ biết rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng sau khi ăn và rửa mặt sau khi ngủ dậy

	HĐ chiều
	- HDTCM: Cò bắt ếch

- Làm quen với bài hát: Cá vàng bơi

- Thực hiện vở tạo hình: Cắt dán con vật sống dưới nước

- Nghe các bài hát bằng tiếng Anh theo chủ đề

- Lau chùi, vệ sinh  đồ dùng đồ chơi các góc chơi
+ Chơi theo ý thích

+ Vệ sinh, trả trẻ


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH 3:

“ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG”
 (Thời gian thực hiện từ ngày  12/01 đến 16/01/2025)                 
	  thứ           
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ

-TDS

-ĐD
	- Cô đến sớm trước 15 phút, mở của phòng học thông thoáng, dọn vệ sinh trường lớp.Ân cần đón trẻ. 
- TDS: Thứ 2,4, 6 tập với bài “Con chim vành khuyên”

            Thứ 3,5 tập với vòng gậy 

- Điểm danh trẻ: thực hiện dưới nhiều hình thức có thể :gọi tên,gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp, cho trẻ trong tổ quan sát và phát hiện ra bạn vắng…

	Hoạt động học 
	- VĐCB:Bò bằng bàn tay ,bàn chân 3-4m
- TCVĐ: Trời nắng,trời mưa
	PTNT

KPKH

Động vật sống trong rừng(Sư tử, hổ, voi, khỉ)
	PTNT
Toán : 

+ Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi.
	PTNN

Tuyện : 

Dê con nhanh trí 

  Trò chơi: Giai điệu thân quen                                                
   Nghe hát: Chú voi con ở Bản Đôn                                               
  Trò chơi: Giai điệu thân quen
	PTTM

Âm nhạc:

Dạy hát: Đố bạn(TT)                   
   Nghe hát: Chú voi con ở Bản Đôn                                               
  Trò chơi: Giai điệu thân quen

Nghe hát: Chú voi con ở Bản Đôn                                               Trò chơi: Giai điệu thân quen

	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn rau, cây bàng, Xếp hột hạt thành con vật sống trong rừng, quan sát con sâu
-Trò chơi vận động: Đua ngựa,, đi như gấu, cáo và thỏ, sói và dê, nhảy qua suối nhỏ
- Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi.

*Giao lưu TCDG khối nhỡ, đồng diễn Erobic

	Chơi

Hoạt động ở các góc
	1. Góc chơi phân vai: Bác sỹ thú y, Cô cấp d​ưỡng, bán hàng

2. Góc chơi xây dựng: Xây dựng khu sinh thái. Lắp ghép các con vật sống trong rừng.
3. Góc chơi học tập: Xem tranh, ảnh về các con vật sống trong rừng, phân nhóm phân loại, ghép tranh, làm anbum về  chủ đề

4. Góc chơi nghệ thuật: Làm các con vật sống trong rừng, côn trùng từ các nguyên vật liệu khác nhau. Hát múa, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề.

5. Góc chơi thiên nhiên: chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước.

	Ăn, ngủ


	- Nhắc nhở trẻ biết “mời cô”, “mời bạn” khi vào bữa ăn, khi ăn ngồi ngay ngắn, không nói chuyện. Khuyến khích trẻ ăn, nhai kĩ thức ăn và ăn đủ các loại thức ăn đã chế biến.

- Nhắc nhở trẻ biết rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng sau khi ăn và rửa mặt sau khi ngủ dậy

	HĐ chiều
	- HDTCM: Sói và dê

- Kể truyện: Dê con nhanh trí
- Thực hiện vở toán

- Đọc ca dao về các con vật
- Làm quen với bài hát: Chú voi con

- Lau chùi, sắp xếp ĐDĐC các góc 

+ Chơi theo ý thích

+ Vệ sinh, trả trẻ


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH 4
“CÔN TRÙNG”

(Thời gian thực hiện từ ngày 19/01 đến 23/01/2026)   
	  thứ           
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ

-TDS

-ĐD
	- Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định .Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần

- TDS: Thứ 2,4, 6 tập với bài “Con chim non”

            Thứ 3,5 tập với vòng gậy 

- Điểm danh trẻ: thực hiện dưới nhiều hình thức có thể :gọi tên,gắn ký hiệu của trẻ khi đến lớp, cho trẻ trong tổ quan sát và phát hiện ra bạn vắng…

	Hoạt động học 
	PTTC

Thể dục:

- VĐCB: Bò zich zắc qua 5 điểm
- TCVĐ: Bắt bướm
	PTNT

KPKH:

Một số loại côn trùng(Ong, bướm, ruồi, muỗi)

	PTNT
Toán: 
Tách –gộp trong phạm vi 4

	PTNN

Thơ: 

Chim chích bông

 
	PTTM

Âm nhạc:BDCCĐ

- Hát:Gà trống,mèo con và cún con (TT)

- VĐ: Cá vàng bơi, Đố bạn, con chim non
Thơ: Rong và cá
NH: Chị ong nâu và em bé

-TC: Hát theo hình vẽ


	Chơi ngoài trời
	- Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn hoa, đàn kiến, vật chìm-nổi, thí nghiệm một số chất tan trong nước, quan sát con bướm
-Trò chơi vận động: Gấu và đàn ong, bắt bướm, kéo co, chim bay cò bay, thỏ đổi chuồng
- Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi.
* Đồng diễn Erobic

	Chơi

Hoạt động ở các góc
	1. Góc chơi phân vai: Nấu ăn, bán hàng: bán mật ong....

2. Góc chơi xây dựng: Xây dựng trang trại nuôi ong, lắp ghép tổ ong.

3. Góc chơi học tập: Làm  Album về chủ đề, Phân loại các con vật, đọc sách, xem tranh, ghép tranh.
4. Góc chơi nghệ thuật:   Làm các con vật từ nguyên vật liệu khác nhau.

 Hát múa, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề.
5. Góc chơi thiên nhiên: chăm sóc cây 
*HĐ trải nghiệm: Thư viện của bé

	Ăn, ngủ


	- Nhắc nhở trẻ biết “mời cô”, “mời bạn” khi vào bữa ăn, khi ăn ngồi ngay ngắn, không nói chuyện. Khuyến khích trẻ ăn, nhai kĩ thức ăn và ăn đủ các loại thức ăn đã chế biến.

- Nhắc nhở trẻ biết rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh rang sau khi ăn và rửa mặt sau khi ngủ dậy

	HĐ chiều

	- HDTCM: Gấu và đàn ong

- Thực hiện vở toán
- Làm quen với thơ: Chim chích bông
- Thực hiện vở tạo hình: Vẽ, tô màu con bướm
- Lau chùi ĐDĐC ở các góc

+ Chơi theo ý thích

+ Vệ sinh, trả trẻ
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